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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày         tháng 6 năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tiếp nhận và đăng tải lên Cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(KBCB), cụ thể như sau: 

1. Bệnh viện Y học cổ truyền Công Vĩnh- Công ty CP BVQT Công Vĩnh 

(xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh): Danh sách đăng ký hành nghề số 197/BVCV ngày 

02/6/2026 (giảm 01, tổng số 62); 

2. Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên- Công ty CP BVĐK Sơn Uyên (xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Ninh): Danh sách đăng ký hành nghề số 506/DSĐKHN-BVĐKSU 

ngày 01/6/2026 (bổ sung 03, tổng số 103); 

3. Phòng khám đa khoa Hà Nội- Bắc Ninh (xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh): 

Danh sách đăng ký hành nghề số 135/PKĐKHNBN ngày 01/6/2026 (bổ sung 01, 

điều chỉnh 02, giảm 01, tổng số 29); 

4. Trạm Y tế Ngọc Thiện (xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh): Danh sách đăng ký 

hành nghề số 32/BC-TYT ngày 02/6/2026 (điều chỉnh 05, giảm 01, tổng số 33); 

5. Phòng khám đa khoa Hà Nội- Bạch Mai- Công ty CP BV Hà Nội- Bạch 

Mai (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh): Danh sách đăng ký hành nghề số 07/PKĐKHNBM 

ngày 02/6/2026 (điều chỉnh 01, giảm 02, tổng số 39). 

(Chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở KBCB đề nghị Sở Y tế đăng tải. 

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu minh chứng liên quan của cán bộ trong danh 

sách đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 
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- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 



2. Đăng ký kinh doanh: ………... cấp lần thứ ……., ngày …….. nơi cấp …... , địa chỉ trụ sở …….

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Họ tên: Hoàng Thị Thúy Hằng, số căn cước công dân: 024178016392, trình độ: Bác sỹ đa khoa, điện thoại: 0867398786

TT Họ tên
Văn bằng, 
chứng chỉ/ 
năm cấp (3)

Số giấy phép 
hành nghề, 
ngày cấp (4)

Phạm vi hành nghề 
(5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 
sở (6)

Vị trí 
chuyên môn 

(7)

Chức danh quản lý 
(8)

Khoa/bộ 
phận chuyên 

môn (9)

Thời điểm tiếp 
nhận (mục A) 
hoặc thôi việc 
(mục B) (10)

Thông 
tin 

ĐKHN 
tại cơ 

sở khác 
(11)

Ghi chú (12)

1 Hoàng Thị Thuý Hằng
Bác sỹ đa 

khoa
(2014)

Số 005978/BG-
CCHN, ngày 
17/01/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Bác sĩ đa 
khoa. Quản 
lý và điều trị 

bệnh tăng 
huyết áp

Phó Giám đốc. Phụ 
trách Trạm Y tế

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh; Phòng 
Hành 

chính,tài 
chính,nhân sự

Ngày 01/02/2008. 
Theo Quyết định 

số 197/QĐ-
UBND ngày 
30/01/2008

Không

2 Lưu Xuân Tài Bác sĩ đa 
khoa

( 1998 )

Số 
0003006/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa;

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Bác sĩ đa 
khoa, Quản 
lý và điều trị 

bệnh tăng 
huyết áp

Trưởng khoa.
Người chịu TNCMKT 
của Trạm Y tế Ngọc 

Thiện từ ngày 
01/01/2026(theo QĐ 
số 02/QĐ-TYT ngày 

10/01/2026)

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh 

Ngày 01/01/1995. 
Theo Quyết định 

số 85 QĐ/GĐ 
ngày 01/06/1995

Không

3 Nguyễn Thị Thu Y sỹ sản nhi
(1993)

Số 
0003009/BG-
CCHN ngày 

cấp ngày 
24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh  
hệ sản nhi

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sĩ KBCB 
hệ sản nhi Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh 

Ngày 01/01/1995. 
Theo Quyết định 
số 68/QĐ-UBND 
ngày 07/03/1995

Không

I. TRẠM CHÍNH TRẠM Y TẾ NGỌC THIỆN

UBND XÃ NGỌC THIỆN
TRẠM Y TẾ NGỌC THIỆN

Số:  32  /BC-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngọc Thiện, ngày  02 tháng  06  năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Ngọc Thiện

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số 1005/BN-GPHN ngày 10/01/2026, địa chỉ hoạt động: thôn Chung Chính, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần

5.Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Họ tên: Lưu Xuân Tài; số căn cước công dân: 024068008567; CCHN số 0003006/BG-CCHN ngày cấp 24/11/2014, Phạm vi hành nghề: khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;
Điện thoại: 0986637668
6. Thông tin người lập biểu: Họ tên: Phạm Vỹ Cường, phòng: Hành chính tổng hợp, Điện thoại: 0839195222
7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động. 
8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 33; Số người hành nghề bổ sung: 00; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 05; Thôi hành nghề: 01

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ



4 Phạm Thị My
Cao đẳng 

Điều dưỡng
( 2020 )

Số 
0003011/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ- 
BNV ngày 22/4/2005 
cuả Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Phó khoa
Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh 

Ngày 04/07/2008. 
Theo Quyết định 

số 840/QĐ-
UBND ngày 
02/07/2008

Không

5 Nguyễn Thị Huệ
Đại học 

Điều dưỡng
( 2014 )

Số 
0003034/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ- 
BNV ngày 22/4/2005 
cuả Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không
Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh 

Ngày 01/04/2007 
( Theo Quyết định 

số 968/QĐ-
UBND ngày 
02/04/2007

Không

6 Nguyễn Thị Lan
Đại học 

Điều dưỡng
( 2025 )

Số 
0003010/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ- 
BNV ngày 22/4/2005 
cuả Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không
Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh 

Ngày 02/04/2007. 
Theo Quyết định 

979/QĐ-SNV 
ngày 01/04/2007

Không

7 Lê Thị Thu Hiền
Đại học 

Điều dưỡng
( 2024 )

Số 006280/BG-
CCHN ngày 
cấp 4/7/2017

Quy định tại Thông tư 
liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 
năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y 

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh; Phòng 
Hành 

chính,tài 
chính,nhân sự

Ngày 21/05/2021 
Theo Quyết định 
số 2978/QĐ-SNV 
ngày 19/05/2021

Không

8 Nguyễn Trung Anh
Đại học 

Điều dưỡng
( 2015 )

Số 003815/BN-
CCHN ngày 
cấp 29/8/2016

Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 
tháng 10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh; Phòng 
Hành 

chính,tài 
chính,nhân sự

Ngày 15/04/2024. 
Theo Quyết định 
số 296/QĐ-SNV 
ngày 10/04/2024

Không



9 Nguyễn Văn Tú
Cao đẳng 

điều dưỡng
(2021)

Số 008704/BG-
CCHN cấp 

ngày 
17/11/2022

Quy định tại Thông tư  
liên tịch số 

26/2025/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 
năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp,điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật viên

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

Khoa khám 
bệnh chữa 

bệnh; Phòng 
Dân số, trẻ 

em và bảo trợ 
xã hội

Ngày 15/04/2024. 
Theo Quyết định 
số 301/QĐ-SNV 
ngày 10/04/2024

Không

10 Nguyễn Quang Đô
Bác sĩ đa 

khoa
( 2002 )

Số 
0003108/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Bác sĩ đa 
khoa, Quản 
lý và điều trị 

bệnh tăng 
huyết áp

Trưởng phòng

Khoa khám 
bệnh chữa 

bệnh; Phòng 
Dân số, trẻ 

em và bảo trợ 
xã hội

Ngày 01/01/1995. 
Theo Quyết định 

số 85 QĐ/GĐ 
ngày 01/06/1995

Không

Chuyển người 
hành nghề từ 

điểm trạm 
Ngọc Vân ( do 

dừng hoạt 
động điểm 

trạm ) về điểm 
trạm chính - 
TYT Ngọc 

Thiện

11 Nguyễn Thị Thư Y sỹ đa khoa
Số 

0003059/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/01/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ đa khoa Không
Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh

Ngày 01/06/2011. 
Theo Quyết định 

số 2934/QĐ-
UBND ngày 
31/05/2011

Không

Chuyển người 
hành nghề từ 

điểm trạm 
Ngọc Vân ( do 

dừng hoạt 
động điểm 

trạm ) về điểm 
trạm chính - 
TYT Ngọc 

Thiện

12 Lê Thị Sen
Y sỹ y học 
cổ truyền

(2013)

Số 005593/BG-
CCHN cấp 

ngày 
11/08/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền 

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ KBCB 
bằng YHCT Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh

Ngày 09/05/2014. 
Theo Quyết định 
số 508/QĐ-SYT 
ngày 06/5/2014

Không

Chuyển người 
hành nghề từ 

điểm trạm 
Ngọc Vân ( do 

dừng hoạt 
động điểm 

trạm ) về điểm 
trạm chính - 
TYT Ngọc 

Thiện

13 Đỗ Thị Tuyết Y sỹ đa khoa

Số 
0005632/BG-
CCHN cấp 

ngày 
26/08/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ KBCB Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh; Phòng 
Hành 

chính,tài 
chính,nhân sự

Ngày 10/04/2009. 
Theo Quyết định 

số 2187/QĐ-
UBND ngày 
08/04/2009

Không

Chuyển người 
hành nghề từ 

điểm trạm 
Ngọc Vân ( do 

dừng hoạt 
động điểm 

trạm ) về điểm 
trạm chính - 
TYT Ngọc 

Thiện



14 Dương Thị Nga

Đại học điều 
dưỡng 

ngành phụ 
sản ( 2009 )

Số 003012/BG-
CCHN SYT 
BG cấp ngày 
24/11/2014

Quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 
của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các nghạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Trưởng khoa

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 
Phòng bệnh, 

ATTP 

Ngày 01/06/2004. 
Theo Quyết định 
số 251/QĐ-SNV 
ngày 24/05/2004

Không

15 Dương Văn Huy
Bác sĩ đa 

khoa
( 2002 )

Số 
0003123/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Bác sĩ đa 
khoa, Quản 
lý và điều trị 

bệnh tăng 
huyết áp

Trưởng phòng. Người 
chịu TNCMKT của 

Điểm trạm Ngọc Châu 
từ ngày 

01/01/2026(theo QĐ 
số 06/QĐ-TYT ngày 

10/01/2026)

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh; Phòng 
Hành 

chính,tài 
chính,nhân sự

Ngày 01/01/1995. 
Theo Quyết định 

số 85 QĐ/GĐ 
ngày 01/06/1995

Không

16 Nguyễn Thị Thuỳ 
Dương

Y sỹ đa khoa
(2011)

Số 006070/BG-
CCHN cấp 

ngày 24/3/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ đa khoa Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 
Phòng bệnh, 

ATTP 

Ngày 01/12/2011. 
Theo Quyết định 

số 1419/SNV-
XDCQ ngày 
30/11/2011

Không

17 Giáp Thị Hiếu
Cao đẳng hộ 

sinh
(2019)

Số 
0003119/BG-
CCHN,ngày 
24/11/2014

Quy định tại Thông tư  
số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 
y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Nữ hộ sinh Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 

Dược, thiết bị 
y tế, cận lâm 

sàng

Ngày 01/04/2007 
( Theo Quyết định 

số 962/QĐ-
UBND ngày 

2/04/2007

Không

18 Nguyễn Thị Duyên Cao đẳng hộ 
sinh (2019)

Số 
0003118/BG-
CCHN cấp 

ngày 
24/11/2014

Quy định tại Thông tư  
số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 
y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Nữ hộ sinh Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Điểm 

trạm
Ngọc Châu

Ngày 01/04/2007 
( Theo Quyết định 

số 961/QĐ-
UBND ngày 
02/04/2007

Không

19 Đỗ Thị Thảo
Đại học điều 

dưỡng
(2025)

Số 007583/BG-
CCHN cấp 

ngày 20/4/2020

Quy định tại Thông tư  
liên tịch số 

26/2025/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 
năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp,điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật viên

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 
Phòng bệnh, 

ATTP

Ngày 01/12/2018. 
theo Quyết định 

số 2547/QĐ-SNV 
ngày 30/11/2018

Không

II. ĐIỂM TRẠM NGỌC CHÂU



20 Phạm Yến Phương Y sỹ YHDT
(1999)

Số 
0003120/BG-
CCHN cấp 

ngày 
24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng YHCT

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sĩ KBCB 
bằng YHCT Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh

Ngày 01/04/2001. 
theo Quyết định 

số 58/TCCB ngày 
28/03/2001

Không

21 Nguyễn Thị Hằng
Cao đẳng 

Điều dưỡng
( 2021 )

Số 007188/BG-
CCHN ngày 

cấp 03/05/2019

Quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ- 
BNV ngày 22/4/2005 
cuả Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 
Phòng bệnh, 

ATTP

Ngày 01/04/2012. 
Theo Quyết định 
số 169/QĐ-SNV 
ngày 19/03/2012

Không

Chuyển người 
hành nghề từ 

điểm trạm 
Ngọc Vân ( do 

dừng hoạt 
động điểm 

trạm ) về điểm 
trạm Ngọc 

Châu - TYT 
Ngọc Thiện

22 Vũ Mạnh Thế

Bác sỹ đa 
khoa

( 2005 )

Số 0003133/
BG -CCHN 

cấp ngày 
24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Bác sĩ đa 
khoa, Quản 
lý và điều trị 

bệnh tăng 
huyết áp

Phó Giám đốc. Người 
chịu TNCMKT của 

Điểm trạm Ngọc 
Thiện từ ngày 

01/01/2026(theo QĐ 
số 03/QĐ-TYT ngày 

10/01/2026)

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 
Phòng bệnh, 

ATTP

Ngày 01/01/1995. 
Theo Quyết định 

số 85 QĐ/GĐ 
ngày 01/06/1995

Không

23 Nguyễn Văn Quyết Y sỹ đa khoa
( 2008 )

Số 0005432/
BG-CCHN cấp 

ngày 
16/07/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ đa khoa Không
Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh

Ngày 20/11/2008 
Theo Quyết định 

số 2407/QĐ-
UBND ngày 
13/11/2008

Không

24 Nguyễn Thị Lương Y sỹ đa khoa
( 1994 )

Số 0003136/
BG-CCHN cấp 

ngày 
24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ đa khoa Không
Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh

Ngày 14/10/1994 
theo Quyết định 
số 85/QĐ-TTYT 
ngày 01/06/1995

Không

25 Phạm Thị Trang
Cao đẳng 

Điều dưỡng
( 2019 )

Số 0003138/
BG-CCHN cấp 

ngày 
24/11/2014

Quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ- 
BNV ngày 22/4/2005 
cuả Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh; Phòng 
Hành chính, 

tài chính, 
nhân sự

Ngày 10/04/2009. 
Theo Quyết định 

số 2184/QĐ-
UBND ngày 
08/04/2009

Không

III. ĐIỂM TRẠM NGỌC THIỆN



26 Nguyễn Thị Nội Y sỹ sản nhi
( 1995 )

Số 0003135/
BG-CCHN cấp 

ngày 
24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ sản nhi

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sĩ KBCB 
hệ sản nhi Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Điểm 

trạm
Ngọc Thiện

Ngày 01/01/1995. 
Theo Quyết định 

số 85 QĐ/GĐ 
ngày 01/06/1995

Không

27 Vũ Hồng Thái Y sỹ sản nhi
( 1997 )

Số 0003137/
BG-CCHN cấp 

ngày 
24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ sản nhi

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sĩ KBCB 
hệ sản nhi Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 
Phòng bệnh, 

ATTP

Ngày 01/10/2002. 
Theo Quyết định 

số 279/TCCB 
ngày 24/09/2002

Không

28 Vũ Thị Tuyền
Cao đẳng 

Điều dưỡng
( 2019 )

Số 0003060/
BG-CCHN cấp 

ngày 
24/11/2014

Quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ- 
BNV ngày 22/4/2005 
cuả Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 
Phòng bệnh, 

ATTP

Ngày 01/05/2011 
Theo Quyết định 

số 2313/QĐ-
UBND ngày 
28/04/2011

Không

29 La Trung Kiên
Bác sĩ đa 

khoa
( 2017 )

Số 007337/BG-
CCHN ngày 
cấp 5/9/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Bác sĩ đa 
khoa, Quản 
lý và điều trị 

bệnh tăng 
huyết áp

Trưởng khoa. Người 
chịu TNCMKT của 

Điểm trạm Song Vân 
từ ngày 

01/01/2026(theo QĐ 
số 05/QĐ-TYT ngày 

10/01/2026)

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 

Dược, thiết bị 
y tế, cận lâm 

sàng

Ngày 01/01/1999. 
Theo Quyết định 

số 421/TCCB 
ngày 30/12/1998

Không

30 Giáp Thị Thanh Y sỹ Sản nhi

Số 
0003064/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ sản - nhi

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sĩ KBCB 
hệ sản nhi Phó khoa

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh;Khoa 

Phòng bệnh, 
ATTP

Ngày 01/01/1999. 
Theo Quyết định 

số 420/TCCB 
ngày 30/12/1998

Không

31 Tạ Văn Hiển Y sĩ YHCT
( 1999 )

Số 
0003107/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sĩ KBCB 
bằng YHCT Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Điểm 

trạm
Song Vân

Ngày 01/01/2006. 
Theo Quyết định 
số 161/QĐ-CT 
ngày 03/01/2006

Không

32 Nguyễn Thị Bình
Y sĩ Sản nhi

( 1998 )

Số 
0003061/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ sản - nhi

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Y sĩ KBCB 
hệ sản nhi Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Khoa 
Phòng bệnh, 

ATTP

Ngày 13/08/2001. 
Theo Quyết định 

số 287/TCCB 
ngày 13/8/2001

Không

IV. ĐIỂM TRẠM SONG VÂN



33 Phạm Vỹ Cường
Cao đẳng 

Điều dưỡng
( 2020 )

Số 
0003132/BG-
CCHN ngày 

cấp 24/11/2014

Quy định tại thông tư 
số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 

bệnh; Phòng 
Hành chính, 

tài chính, 
nhân sự

Ngày 10/04/2009 
( Theo Quyết định 

số 2185/QĐ-
UBND ngày 
08/04/2009

Không

34 Nguyễn Thị Lợi
Cao đẳng 

Dược
(2021)

Số 
2721/CCHN-D-
SYT-BG ngày 
cấp 18/10/2024

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn về 

Dược

Từ 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Thời 
gian trực và làm việc ngoài giờ hành 
chính theo sự phân công của đơn vị

Dược sĩ Không
Khoa Dược, 
thiết bị y tế, 
cận lâm sàng

Ngày 01/05/2026. 
Theo Quyết định 
1372/QĐ-UBND 
ngày 21/04/2026

Không Thôi việc

TRƯỞNG KHOA
BS Lưu Xuân Tài

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Thị Thúy Hằng

B. SỐ THÔI VIỆC

Trạm Y tế Ngọc Thiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ 
đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định.

   Nơi nhận:
  - Sở Y tế (đề nghị đăng tải);
  - Lưu: VT, HCTH

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


